
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  95/NQ-CP 12/6/2020 Chính phủ Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu 

quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An 

 

2.  96/NQ-CP 12/6/2020 Chính phủ Thông qua đề nghị xây dựng Nghị 

định quy định về quản lý, thanh toán, 

quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 

công 

 

3.  67/2020/NĐ-CP 15/6/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về điều kiện kinh doanh 

hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm 

làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm 

tra, giám sát hải quan 

 

4.  827/QĐ-TTg 12/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án phát triển thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm 

kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ 

đến năm 2023 theo tinh thần Nghị 

quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị 

 

5.  850/QĐ-TTg 17/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp 

tác đầu tư nước ngoài 

 

6.  859/QĐ-TTg 18/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tặng và truy tặng Kỷ niệm chương 

“Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, 

đày”  

 

7.  19/2020/QĐ-TTg 17/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thu phí dịch vụ sử dụng đư ng bộ 

theo h nh th c điện tử không d ng 

 

8.  51/2020/TT-BTC 02/6/2020 Bộ Tài chính 

 

Quy định về quy tr nh xuất cấp, giao 

nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ 

quốc gia xuất để c u trợ, hỗ trợ, viện 

trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho 

công tác xuất cấp, giao nhận hàng để 

c u trợ, hỗ trợ, viện trợ 

 

9.  53/2020/TT-BTC 10/6/2020 Bộ Tài chính 

 

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 

việc giám sát, giáo dục ngư i dưới 18 

tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm 

h nh sự 
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10.  54/2020/TT-BTC 12/6/2020 Bộ Tài chính Quy định m c thu, nộp phí xác minh 

giấy t , tài liệu theo yêu cầu của tổ 

ch c, cá nhân trong nước, lệ phí cấp 

Giấy phép hoạt động đưa ngư i lao 

động đi làm việc có th i hạn ở nước 

ngoài 

 

11.  55/2020/TT-BTC 12/6/2020 Bộ Tài chính 

 

Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo 

lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp 

định học tập tại Việt Nam 

 

12.  56/2020/TT-BTC 12/6/2020 Bộ Tài chính 

 

Quy định m c thu, nộp phí, lệ phí 

trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây 

lâm nghiệp 

 

13.  57/2020/TT-BTC 12/6/2020 Bộ Tài chính 

 

Quy định m c thu, nộp lệ phí cấp hộ 

chiếu, giấy thông hành, giấy phép 

xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy 

phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy 

phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ 

 

14.  58/2020/TT-BTC 12/6/2020 Bộ Tài chính 

 

Quy định m c thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc 

cạnh tranh 

 

15.  03/2020/TT-

BTNMT 

29/5/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trư ng 

Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm 

định vị vệ tinh quốc gia 

 

16.  1575/QĐ-BCT 16/6/2020 Bộ Công 

Thương 

 

Đính chính Thông tư số 05/2020/TT-

BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-

BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương và 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trư ng quy định việc quản lý nhập 

khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái 

xuất các chất làm suy giảm tầng ô- 

dôn theo quy định của Nghị định thư 

Montreal về các chất làm suy giảm 

tầng ô-dôn 

 

17.  10/2020/TT-BCT 15/6/2020 Bộ Công 

Thương 

 

Bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT 

ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về 

công nghệ, thiết bị sản xuất gang, 

thép 

 

18.  12/2020/TT-BCT 18/6/2020 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của Thông tư số 09/2017/TT-BCT 

ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động thuộc thẩm quyền quản lý 
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của Bộ Công Thương và một số quy 

tr nh kiểm định ban hành kèm theo 

Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 

26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành quy tr nh 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Công Thương 

19.  13/2020/TT-BCT 18/6/2020 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương 

 

20.  2553/QĐ-BYT 18/6/2020 Bộ Y tế 

 

Ban hành “Hướng dẫn tạm th i công 

tác kiểm dịch y tế phòng, chống lây 

nhiễm COVID-19 đối với phương 

tiện và ngư i điều khiển phương tiện 

vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu 

đư ng bộ, đư ng sắt, đư ng thủy và 

đư ng hàng không” 

 

21.  1629/QĐ-

BVHTTDL 

15/6/2020 Bộ Văn 

hoá, Thể 

thao và Du 

lịch 

Ban hành Kế hoạch tổ ch c Hội nghị 

giao ban toàn quốc và Tổng kết việc 

thực hiện các Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ trong phong trào 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đ i 

sống văn hóa" giai đoạn 2010 - 2020 

 

22.  411/QĐ-BNV 16/6/2020 Bộ Nội vụ 

 

Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh 

phí tổ ch c 28 lớp bồi dưỡng năm 

2020 và tổng kết Đề án bồi dưỡng 

nâng cao năng lực quản lý nhà nước 

cho cán bộ, công ch c trẻ ở xã theo 

Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 

22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

 

23.  1565/QĐ-

BKHCN 

10/6/2020 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Phân công công tác của Bộ trưởng và 

các Th  trưởng Bộ Khoa học và 

Công  nghệ 

 

24.  2231/QĐ-BNN-

PCTT 

17/6/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Phê duyệt điều chỉnh th i gian thực 

hiện Dự án Quản lý thiên tai (VN-

Haz/WB5) 

 

 

25.  1149/QĐ-BGTVT 15/6/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án đảm bảo trật tự hành lang 

an toàn giao thông và xử  lý d t điểm 

lối đi tự mở qua đư ng sắt theo 

Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 

10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
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26.  69/2020/TT-BQP 15/6/2020 Bộ Quốc 

phòng 

 

Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Dân quân tự vệ về tập huấn bồi 

dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, 

diễn tập cho Dân quân tự vệ 

 

27.  903/QĐ-

HĐTĐNN 

12/6/2020 Hội đồng 

thẩm định 

nhà nước  

 

Thành lập Tổ chuyên gia thẩm định 

liên ngành phục vụ Hội đồng thẩm 

định Nhà nước thẩm định báo cáo 

nghiên c u tiền khả thi Dự án đầu tư 

xây dựng đư ng sắt tốc độ cao trên 

trục Bắc - Nam 

 

28.  418/QĐ-

HĐTNNCC 

18/6/2020 Hội đồng 

thi nâng 

ngạch công 

ch c lên 

CVCC 

năm 2020 

Ban hành Kế hoạch tổ ch c thi nâng 

ngạch công ch c t  ngạch chuyên 

viên chính lên ngạch chuyên viên cao 

cấp năm 2020 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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